
Họ và tên đệm Tên Số Ngày cấp Nơi cấp Số Ngày cấp
Ngày 

cấp lại 

Ngày điều 

chỉnh

1 NGUYỄN DUY THANH 01/01/1985
Dƣợc sỹ 

cao đẳng
087085006659 05/12/2024

Bộ Công 

an

Tổ 3, ấp Bình Thành 

A, xã Bình Thạnh, 

thành phố Hồng Ngự, 

tỉnh Đồng Tháp

Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y 

tế xã

3305/CCHN-

D-SYT-ĐT
07/3/2025

2
NGUYỄN THỊ 

PHƢƠNG
THẢO 01/01/1990

Dƣợc sỹ 

cao đẳng
087190010435 05/3/2022

Cục CS 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

Tổ 13, ấp Ab, xã Mỹ 

Hội, huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y 

tế xã

3304/CCHN-

D-SYT-ĐT
07/3/2025

3 LÊ THỊ THU HIỀN 30/8/1999
Dƣợc sỹ 

cao đẳng
087199001002 03/01/2025

Bộ Công 

an

Tổ 1, ấp 5, xã 

Phƣơng Trà, huyện 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y 

tế xã

3303/CCHN-

D-SYT-ĐT
07/3/2025

4
NGUYỄN 

TRẦN THÚY
NGỌC 11/5/1998

Dƣợc sỹ 

đại học
087198012474 29/7/2022

Cục CS 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

Ấp 1, xã Bình Hàng 

Trung, huyện Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Nhà thuốc; Quầy thuốc; Tủ 

thuốc trạm y tế xã

3302/CCHN-

D-SYT-ĐT
07/3/2025

5 HUỲNH AN KHÁNH 12/4/1999
Dƣợc sỹ 

cao đẳng
087099007264 13/5/2024

Cục CS 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

Tổ 60, khóm Mỹ 

Thuận, phƣờng Mỹ 

Phú, thành phố Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y 

tế xã

3301/CCHN-

D-SYT-ĐT
07/3/2025

6 LÊ THỊ NGỌC NHƢ 09/11/2002
Dƣợc sỹ 

cao đẳng
087302005762 06/8/2022

Cục CS 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

Khóm Mỹ Phú Cù 

Lao, thị trấn Mỹ Thọ, 

huyện Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y 

tế xã

3300/CCHN-

D-SYT-ĐT
07/3/2025

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn
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7 PHAN MỸ NGA 30/10/2000
Dƣợc sỹ 

cao đẳng
087300015331 13/8/2021

Cục CS 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

Ấp Hƣng Thạnh 

Đông, xã Long Hƣng 

B, huyện Lấp Vò, 

tỉnh Đồng Tháp 

Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y 

tế xã

3299/CCHN-

D-SYT-ĐT
07/3/2025

8
LƢƠNG TRẦN 

CẨM
TÚ 28/5/1999

Dƣợc sỹ 

đại học
070199003616 28/01/2025

Bộ Công 

an

Số 139, Khu phố 

Thống Nhất 1, 

phƣờng Dĩ An, thành 

phố Dĩ An, tỉnh Bình 

Dƣơng

Nhà thuốc; Quầy thuốc; Tủ 

thuốc trạm y tế xã; Cơ sở 

chuyên bán lẻ dƣợc liệu, 

thuốc dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

3298/CCHN-

D-SYT-ĐT
07/3/2025

9
NGUYỄN 

THÙY
DƢƠNG 10/11/2000

Dƣợc sỹ 

cao đẳng
087300010188 10/5/2021

Cục CS 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

Ấp Long Phú, xã Phú 

Thọ, huyện Tam 

Nông, tỉnh Đồng 

Tháp

Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y 

tế xã

3297/CCHN-

D-SYT-ĐT
07/3/2025

10 VÕ THỊ HIẾU 12/01/1987
Dƣợc sỹ 

cao đẳng
087187015105 08/9/2022

Cục CS 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

Khóm 2, thị trấn Mỹ 

An, huyện Tháp 

Mƣời, tỉnh Đồng 

Tháp

Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y 

tế xã

3296/CCHN-

D-SYT-ĐT
07/3/2025

11 PHẠM NGỌC KHÁ 01/01/1987
Dƣợc sỹ 

cao đẳng
087187019092 02/8/2022

Cục CS 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

Xã Tịnh Thới, thành 

phố Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y 

tế xã

3295/CCHN-

D-SYT-ĐT
07/3/2025

12 ĐOÀN VÂN PHỤNG 10/5/1996
Dƣợc sỹ 

cao đẳng
087196013941 20/12/2021

Cục CS 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

Ấp Cà Vàng, xã 

Thông Bình, huyện 

Tân Hồng, tỉnh Đồng 

Tháp

Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y 

tế xã

568/CCHN-

D-SYT-ĐT
07/3/2025
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